   UBND QUẬN HỒNG BÀNG  
TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN                                                                                                                                                                                          
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn : GDCD 7

	Cấp độ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Quyền và nghĩa vụ CD về bảo vệ môi trường
	K/n tài nguyên, môi trường và tài nguyên 
	
	Ngày môi trường thế giới, hành vi bảo vệ môi trường
	
	Chọn cách đánh giá phù hợp.
	
	Chọn cách ứng xử phù hợp.
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	3
1,2
12%
	
	3
1,2
12%
	
	2
0,8
8%
	
	2
0,8
8%
	
	10
4,0
40%

	Quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em Việt Nam
	Quyền và bổn phận của trẻ em
	
	Hành vi xâm phạm quyền trẻ em
	
	Chọn cách đánh giá phù hợp.
	
	Chọn cách ứng xử phù hợp.
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	6
2,4
24%

	Quyền và nghĩa vụ CD về văn hóa, GD, KT
	K/n di sản văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể
	
	Di sản văn hóa ở Việt Nam; các yếu tố di sản văn hóa vật thể, phi vật thể
	
	Chọn cách nhận xét phù hợp.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	5
2,0
20%
	
	3
1,2
12%
	
	1
0,4
4%
	
	
	
	9
3,6
36%

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	10
4,0
40%
	
	7
2,8
28%
	
	5
2,0
20%
	
	3
1,2
12%
	
	25
10
100%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
	10

4,0

40%
	7

2,8
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	5

2,0

20%
	3

1,2

12%
	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
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[bookmark: _Hlk95569585] BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 7
TRẮC NGHIỆM (10 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	B

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	C
	D
	D
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	B



--- Hết ---






  




























	TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN
Họ và tên: ....................................  
Lớp:......................
Giám thị:........................................
	    BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II phách

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)
	   



  
	Điểm 
	Lời phê của thầy, cô giáo


TRẮC NGHIỆM (10 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm). 
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm của em.
1. Tài nguyên thiên nhiên là
	A. điều kiện tự nhiên bao quanh con người.		B. của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên.
	C. điều kiện nhân tạo bao quanh con người.		D. của cải vật chất do con người tạo ra.
2. Em có nhận xét gì khi thấy bạn của mình chạy nhảy lên các bãi cỏ trong vườn trường?
      	A. Bạn chưa bảo vệ môi trường, cảnh quan trường lớp.		
B. Bạn chưa có ý thức giữ gìn di sản văn hóa.
      	C. Bạn chưa ngăn chặn các hành vi phá hoại môi trường.		
D. Bạn đang thực hiện quyền được vui chơi, giải trí. 
3. Di sản văn hóa bao gồm
      	A. di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
      	B. danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể.
      	C. di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể.			
      	D. di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể.
4. Di sản văn hóa phi vật thể là
      	A. cảnh quan thiên nhiên.				B. sản phẩm tinh thần.
      	C. công trình xây dựng.				D. di vật, cổ vật, bảo vật.
5. Ngày nào sau đây là ngày môi trường thế giới?
	A. Ngày 15/6.	B. Ngày 16/5.		C. Ngày 5/6.		D. Ngày 6/5.
6. Di tích nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đầu tiên ở Việt Nam?
      	A. Quần thể di tích Cố đô Huế.			B. Vịnh Hạ Long.
C. Đô thị cổ Hội An.				D. Hoàng thành Thăng Long.
7. Hành vi nào sau đây thể hiện sự bảo vệ môi trường?
	A. Đánh bắt cá bằng bom, mìn.			B. Săn bắt các loại thú quý hiếm.
	C. Đốt rừng làm nương, rẫy.			D. Hạn chế các loại rác thải nhựa.
8. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
	A. My luôn vứt rác vào thùng chứ không phân loại rác.		
	B. Hải chỉ giữ vệ sinh sạch sẽ ở nhà của mình.
	C. Hòa vừa bật quạt vừa bật điều hòa khi ngủ cho mát.
	D. Cường cho rằng cần khai thác khoáng sản tiết kiệm.
9. Minh thường xuyên mua quà vặt ngoài cổng trường. Ăn xong, Mến vứt luôn chiếc túi nilon xuống đường. Nếu là bạn của Minh, em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ vì đó là chuyện của bạn.	
B. Khuyên bạn nên vứt rác đúng nơi quy định.
C. Thông báo với thầy giáo trực ban.
D. Khuyên bạn và nhặt chiếc túi nilon vứt vào thùng rác.
10. Bàn về vấn đề bảo vệ di sản văn hóa, Dung cho rằng: chỉ cần bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương của mình. Em có suy nghĩ gì về ý kiến này của Dung?
	A. Tán thành với Dung. Người ở địa phương nào thì nên bảo vệ di sản ở địa phương đó.
	B. Tán thành với Dung. Vì di sản ở địa phương khác không giúp ích cho mình.
	C. Không tán thành với Dung. Vì di sản văn hóa là tài sản chung của dân tộc.
	D. Không tán thành với Dung. Vì di sản văn hóa nào cũng đều có giá trị như nhau.
11. Bổn phận của trẻ em là
A. yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ.
B. đi chợ nấu ăn, làm ra nhiều tiền để giúp gia đình.
C. chăm chỉ việc nhà, không cần học tập nhiều.
D. hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh.
12. Gia đình và nhà trường khuyến khích các em học tốt, tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu là thể hiện quyền nào sau đây của trẻ em?
A. Quyền được chăm sóc.			B. Quyền được giáo dục.
C. Quyền được vui chơi giải trí.			D. Quyền được bảo vệ.
13. Trong các hành vi sau, hành vi nào xâm phạm quyền trẻ em?
A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
B. Buộc trẻ em nghiện hút đi cai nghiện.
C. Bạo hành trẻ khi trẻ phạm lỗi.
D. Cho trẻ đến trường khi đủ tuổi đi học.
14. Hành động nào sau đây không góp phần bảo vệ môi trường?
A. Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định.
B. Trồng cây xanh.
C. Không sử dụng túi nilon.
D. Đổ chất thải sinh hoạt ra con kênh ở gần nhà.
15. Các địa danh du lịch nổi tiếng như bãi biển Nha Trang, ghềnh Đá Đĩa, đảo Phú Quốc được gọi là
	A. di vật, bảo vật quốc gia.			B. di tích lịch sử.
	C. lễ hội truyền thống.				D. danh lam thắng cảnh.
16. Di sản văn hóa phi vật thể không được lưu truyền bằng cách nào sau đây?
	A. Truyền miệng.					B. Bằng trí nhớ.
	C. Truyền nghề.					D. Trình diễn.
17. Các công trình, địa danh nào sau đây là di tích lịch sử - văn hóa?
	A. Nhà tù Côn Đảo, khu quần thể danh thắng Tràng An.
	B. Hoàng thành Thăng Long, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà.
	C. Địa đạo Củ Chi, đền Nghè, bến cảng Nhà Rồng.
	D. Thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
18. Vì một lần H phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của H đã không cho H ăn cơm, phạt H nhịn đói. Em có suy nghĩ gì về hành động của mẹ H?
A. Mẹ của H đã vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em. 
B. Mẹ của H đã vi phạm quyền được chăm sóc của trẻ em.  
C. Mẹ của H đã vi phạm quyền được quyền phát triển của trẻ em.
D. Mẹ của H đã vi phạm quyền được quyền được giáo dục của trẻ em
19. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Bạo hành trẻ em là vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em.
	B. Bạo hành trẻ em là vi phạm quyền được chăm sóc của trẻ em.
	C. Bạo hành trẻ em là vi phạm quyền được tham gia của trẻ em.
	D. Bạo hành trẻ em là vi phạm quyền được giáo dục của trẻ em.
20. Trong trường hợp bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường trộm cắp em sẽ làm gì?
[bookmark: _GoBack]A. Làm theo lời dụ dỗ để có tiền tiêu xài.
B. Thử một lần cho biết.
C. Nói với ba mẹ, thầy cô và đề nghị được giúp đỡ.
D. Rủ thêm bạn bè đi cùng cho đỡ sợ.
21. Nhà máy B gần xóm em xả nước thải chưa qua xử lí ra ngoài khu dân cư, gây ô nhiễm nguồn nước. Trước việc làm đó em sẽ làm gì?
A. Báo cáo với chính quyền địa phương.
B. Chỉ nhắc đến khi có người nói về vấn đề này trước.
C. Kể với các bạn về chuyện này.
D. Im lặng, không nói gì với bất cứ ai.
22. Di tích lịch sử - văn hóa là
	A. các công trình xây dựng, địa điểm, di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
	B. các công trình xây dựng, địa điểm, di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.
	C. các cảnh quan thiên nhiên hoặc các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
	D. các cảnh quan thiên nhiên hoặc các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mĩ.
23. Danh lam thắng cảnh là
	A. các di vật, bảo vật, cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
	B. các công trình xây dựng độc đáo có giá trị văn hóa, khoa học.
	C. các cảnh quan thiên nhiên có giá trị lịch sử, thẩm mĩ, khoa học.
	D. các loại hình nghệ thuật dân gian có giá trị lịch sử, văn hóa.
 24. Pháp luật nước ta không quy định điều nào sau đây về bảo vệ di sản văn hóa?
	A. Nhà nước bảo vệ quyền  và lợi ích của chủ sở hữu di sản văn hóa.
	B. Nhà nước có chính sách phát huy những giá trị di sản văn hóa.
	C. Cấm chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa.
	D. Mọi cá nhân đều được vận chuyển cổ vật sang nước ngoài.
25. Môi trường là
	A. toàn bộ các yếu tố bao quanh con người.
	B. các điều kiện tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người.
	C. các yếu tố do con người sản sinh ra.
	D. các yếu tố do tự nhiên sinh ra, không phải do con người tác động.
--- Hết đề---




